
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

TRAO TẶNG SẢN PHẨM SỮA NESTLÉ 

(Kèm theo Công văn số                  /SGDĐT-GDMNTH ngày           /11/2026 của
  Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi)

TT Đơn vị Trường thuộc đơn vị Ghi chú
UBND xã Cà Đam

1 Trường TH&THCS Trà Tân
2 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi (điểm chính)
3 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi (điểm thôn Tang)
4 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi (điểm thôn Quế)

UBND Xã Tây Trà
5 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng (Trà Lãnh) - Trường chính
6 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng - Phân hiệu Trà Nham
7 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng - Phân hiệu Trà Thọ
8 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng - Phân hiệu Trà Trung

UBND xã Sa Bình
9 Trường Tiểu học Sa Bình (Trường chính)
10 Trường Tiểu học Sa Bình (Phân hiệu 1)
11 Trường Tiểu học Sa Bình (Phân hiệu 2)
12 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Trường chính)
13 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Phân hiệu)

UBND Xã Sơn Tây Hạ
14 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Trường chính)
15 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Phân hiệu 1)
16 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Phân hiệu 2)

UBND Xã Đông Sơn
17 Trường Tiểu học số 1 Đông Sơn - Trường chính (thôn Hòa Thuận)
18 Trường Tiểu học số 1 Đông Sơn - Phân hiệu 1 (thôn Châu Me)
19 Trường Tiểu học số 1 Đông Sơn - Phân hiệu 2 (thôn An Hải)
20 Trường Tiểu học số 2 Đông Sơn - Trường chính Bình Tân Phú
21 Trường Tiểu học số 2 Đông Sơn - Phân hiệu Bình Hiệp
22 Trường Tiểu học số 2 Đông Sơn - Phân hiệu Bình Thanh

UBND Xã Mỏ Cày
23 Trường Tiểu học Mỏ Cày
24 Phân hiệu trường Tiểu học Mỏ Cày
25 Trường Tiểu học Minh Thạnh
26 Phân hiệu trường Tiểu học Minh Thạnh



UBND Xã Minh Long
27 Trường Tiểu học Minh Long
28 Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn (bậc TH)

UBND Xã Ba Vinh
29 Trường TH&THCS Ba Vinh
30 Trường TH&THCS Ba Vinh

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh
31 Trường thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh

UBND xã Bờ Y
32 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
33 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

UBND Xã Ngọk Bay
34 Trường Tiểu học Ngọk Bay (Điểm chính)
35 Trường Tiểu học Ngọk Bay (Phân hiệu 1)
36 Trường Tiểu học Ngọk Bay (Phân hiệu 2)
37 Trường Tiểu học Ngọk Bay (Phân hiệu 3)
38 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kroong

Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum
39 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Trường chính)
40 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Phân hiệu)
41 Trường Tiểu học Kon Tum (Trường chính)
42 Trường Tiểu học Kon Tum (Phân hiệu 1)
43 Trường Tiểu học Kon Tum (Phân hiệu 2)
44 Trường Tiểu học Ngô Quyền (Trường chính)
45 Trường Tiểu học Ngô Quyền (Phân hiệu)
46 Trường Tiểu học Ngô Quyền (Điểm trường)
47 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (Trường chính)
48 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (Phân hiệu)
49 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

UBND Xã Ba Động
50 Trường Tiểu học Ba Động
51 Trường TH&THCS Ba Liên

UBND Xã Đăk Hà
52 Trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi
53 - Trường chính
54 - Phân hiệu
55 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
56 - Phân hiệu 1
57 - Phân hiệu 2



58 Trường Tiểu học Kim Đồng
UBND Xã Lân Phong

59 Trường Tiểu học Đức Phong
60 Trường Tiểu học Đức Lân

UBND Phường Đức Phổ
61 Trường Tiểu học Đức Phổ (Điểm chính)
62 Phân hiệu Trường Tiểu học Đức Phổ
63 Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm
64 Phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm

UBND Xã Đăk Kôi
65 Trường Tiểu học Kăk Kôi
66 - Phân hiệu

UBND Xã Ngọk Réo
67 Điểm trường chính (Thôn Kon Rôn Sơ Tiu)
68 Điểm trường Thôn Kon Stiu II (Phân hiệu 2)

UBND Xã Tu Mơ Rông
69 Trường PTDTBT TH Tu Mơ Rông

UBND Đặc khu Lý Sơn
70 Trường Tiểu học Lý Sơn

UBND Xã Đăk Môn
71 Trường Tiểu học xã Đăk Môn

UBND Xã Sơn Tây
72 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Trường chính)
73 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Phân hiệu 1)
74 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Phân hiệu 2)

UBND Xã Nghĩa Hành
75 Trường Tiểu học Nghĩa Hành

UBND Xã Đăk Mar
76 Trường TH&THCS Hùng Vương
77 - Phân hiệu I
78 - Phân hiệu II
79 Trường TH&THCS Nguyễn Huệ
80 - Phân hiệu (theo cách ghi trong danh sách)

UBND Xã Sơn Kỳ
81 Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Ba
82 Trường Tiểu học Sơn Kỳ

UBND Xã Sơn Hà
83 Trường Tiểu học Sơn Hà
84 Trường TH&THCS Sơn Thượng



85 Trường TH&THCS Sơn Bao
UBND Phường Trà Câu

86 Trường Tiểu học Văn Thuận (Trường chính)
87 Phân hiệu Trường Tiểu học Văn Thuận
88 Trường Tiểu học An Quang (Trường chính)
89 Phân hiệu trường Tiểu học An Quang

UBND Xã Mô Rai
90 Trường PTNT TH-THCS xã Mô Rai

XXI
X

UBND Xã Thanh Bồng

91 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thanh
92 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
93 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm

UBND Xã Đăk Pék
94 Trường Tiểu học Đăk Glei
95 Trường TH&THCS Lý Tự Trọng

UBND Xã Tây Trà Bồng
96 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng (Trà Lãnh) - Trường chính
97 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng - Phân hiệu Trà Nham
98 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng - Phân hiệu Trà Thọ
99 Trường PTDTBT TH Tây Trà Bồng - Phân hiệu Trà Trung

UBND Xã Ngọk Tụ
100 Trường Tiểu học Kim Đồng (Điểm chính)
101 Trường Tiểu học Kim Đồng (Phân hiệu)

UBND Xã Sơn Tây Thượng
102 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Trường chính)
103 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Phân hiệu 1)
104 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sơn Tây (Phân hiệu 2)

UBND Xã Ia Chim
105 Trường TH Ia Chim
106 Trường TH Kim Đồng

UBND Xã Đăk Long
107 Trường Tiểu học xã Đăk Long

UBND Xã Xốp
108 Trường TH&THCS Quang Trung

UBND Phường Trương Quang Trọng
109 Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (Điểm trường chính)
110 Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (Phân hiệu)
111 Trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây



112 Trường Tiểu học Lê Trung Đình (Điểm trường chính)
113 Trường Tiểu học Lê Trung Đình (Phân hiệu)

UBND Phường Kon Tum
114 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Trường chính)
115 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Phân hiệu)
116 Trường Tiểu học Kon Tum (Trường chính)
117 Trường Tiểu học Kon Tum (Phân hiệu 1)
118 Trường Tiểu học Kon Tum (Phân hiệu 2)
119 Trường Tiểu học Ngô Quyền (Trường chính)
120 Trường Tiểu học Ngô Quyền (Phân hiệu)
121 Trường Tiểu học Ngô Quyền (Điểm trường)
122 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (Trường chính)
123 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (Phân hiệu)
124 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

UBND phường Đăk Cấm
125 Trường thuộc UBND phường Đăk Cấm

UBND Xã Đăk Rve
126 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Rve
127 - Phân hiệu
128 - Điểm trường thôn Đăk Pne
129 - Điểm trường thôn Kon Váng
130 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Pne
131 - Điểm trường thôn Kon Túc
132 - Điểm trường thôn Kon Gộp

UBND Phường Sa Huỳnh
133 Trường Tiểu học số 2 Sa Huỳnh
134 Trường Tiểu học số 1 Sa Huỳnh

UBND Xã Vạn Tường
135 Các trường Tiểu học thuộc xã (Đã triển khai đăng ký trực tuyến theo 

hướng dẫn)
UBND Xã Sơn Tịnh

136 Trường Tiểu học Số 1 Sơn Tịnh
137 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Tịnh

UBND Xã Sa Loong
138 Trường PTNT TH-THCS Sa Loong
139 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng

UBND Xã Khánh Cường
140 Trường Tiểu học Khánh Cường (Trường chính)
141 Trường Tiểu học Khánh Cường (Phân hiệu Nga Mân)



142 Trường Tiểu học Khánh Cường (Điểm trường Mỹ Trang)
143 Trường Tiểu học Khánh Cường (Điểm trường Diên Trường)
144 Trường Tiểu học Khánh Cường (Điểm trường Phước Thiện)

UBND Xã Sơn Thủy
145 Trường TH&THCS Sơn Thuỷ
146 Trường TH&THCS Sơn Trung
147 Trường TH&THCS Sơn Hải

UBND xã Rờ Kơi
148 Trường PTNT TH&THCS xã Rờ Kơi

UBND Xã Đăk Sao
149 Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao

UBND Xã Trường Giang
150 Trường Tiểu học Trường Giang - Điểm chính
151 Trường Tiểu học Trường Giang - Phân hiệu Tịnh Giang
152 Trường Tiểu học Trường Giang - Phân hiệu Tịnh Minh

UBND Phường Cẩm Thành
153 Trường Tiểu học Cẩm Thành (Điểm chính)
154 Phân hiệu Tiểu học Cẩm Thành (02 Bích Khê)
155 Phân hiệu Tiểu học Cẩm Thành (Đường Bắc Sơn, Tổ 12)
156 Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm
157 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

UBND Xã Đặng Thùy Trâm
158 Trường PTDTBT TH&THCS Ba Trang
159 Trường TH&THCS Ba Khâm

UBND Xã Đăk Rơ Wa
160 Trường Tiểu học số 2 Đăk Rơ Wa
161 - Phân hiệu 1
162 - Phân hiệu 2
163 Trường TH số 1 Đăk Rơ Wa

UBND Xã Long Phụng
164 Trường Tiểu học Long Phụng (Thôn Bồ Đề)
165 Phân hiệu Đức Hiệp (Thôn Đức Hiệp)
166 Phân hiệu Năng An (Thôn Năng An)
167 Trường Tiểu học Thắng Lợi (Thôn Đức Thắng)
168 Phân hiệu Đức Lợi (Thôn Đức Lợi)

UBND Xã Ngọc Linh
169 Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Linh
170 Trường PTDTBT TH&THCS Mường Hoong

UBND Xã An Phú



171 Trường Tiểu học An Phú 3 (Điểm chính)
172 Trường Tiểu học An Phú 3 (Phân hiệu 1)
173 Trường Tiểu học An Phú 3 (Phân hiệu 2)
174 Trường Tiểu học An Phú 2 (Điểm chính)
175 Trường Tiểu học An Phú 2 (Phân hiệu 1)
176 Trường Tiểu học An Phú 2 (Phân hiệu 2)
177 Trường Tiểu học An Phú (Điểm chính)
178 Trường Tiểu học An Phú (Phân hiệu)

UBND Xã Bình Chương
179 Trường TH&THCS Bình Chương
180 Trường TH&THCS Bình Mỹ

UBND Xã Đình Cương
181 Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang (Điểm chính)
182 Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang (Phân hiệu 1)
183 Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang (Phân hiệu 2)

UBND Xã Đăk Pxi
184 Trường Tiểu học xã Đăk Pxi
185 - Trường chính
186 - Phân hiệu

UBND Xã Tư Nghĩa
187 Trường Tiểu học Nghĩa Thương (điểm chính)
188 Trường Tiểu học Nghĩa Thương (Phân hiệu Nghĩa Thương)
189 Trường Tiểu học Nghĩa Trung (điểm chính)
190 Trường Tiểu học Nghĩa Trung (Phân hiệu Châu Phú Điền)
191 Trường TH và THCS Nghĩa Hòa
192 Trường TH và THCS La Hà

UBND xã Bình Minh
193 Trường TH&THCS Bình Minh (phân hiệu Tiểu học số 1 và số 2)
194 Trường TH&THCS An Khương (trường chính)
195 Trường TH&THCS An Khương (phân hiệu Bình An)

UBND Xã Măng Ri
196 Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Yêu (Phân hiệu 3)
197 Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Yêu (Phân hiệu 2)
198 Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Lây (Trường chính)
199 Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Lây (Phân hiệu 2)
200 Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri (Điểm trường tiểu học)

UBND Xã Tịnh Khê
201 Trường Tiểu học Trần Quý Hai (Trường chính)
202 Trường Tiểu học Trần Quý Hai (Phân hiệu 1)



203 Trường Tiểu học Trần Quý Hai (Phân hiệu 2)
204 Trường Tiểu học Tịnh Khê (Trường chính)
205 Trường Tiểu học Tịnh Khê (Phân hiệu Cổ Lũy)
206 Trường Tiểu học Tịnh Khê (Điểm Trưởng Định)
207 Trường Tiểu học Tịnh Khê (Phân hiệu thôn Tịnh Kỳ)

UBND Xã Phước Giang
208 Trường Tiểu học Phước Giang (Điểm chính)
209 Trường Tiểu học Phước Giang (Phân hiệu 1)
210 Trường Tiểu học Phước Giang (Phân hiệu 2)

UBND Xã Mộ Đức
211 Trường Tiểu học Mộ Đức (Điểm trường chính)
212 Trường Tiểu học Mộ Đức (Phân hiệu Thiết Trường)
213 Trường Tiểu học Hòa Phú (Điểm trường chính)
214 Trường Tiểu học Hòa Phú (Phân hiệu Đức Phú)

UBND Xã Măng Đen
215 Trường PTDTBT TH&THCS Đắk Tăng
216 Trường PTDTBT TH&THCS Đắk Long
217 Trường PTDTBT TH&THCS Măng Cành
218 Trường TH&THCS Măng Đen

UBND Xã Sa Thầy
219 Trường TH&THCS Lý Tự Trọng (Phân hiệu)
220 Trường TH&THCS Lý Tự Trọng (Điểm trường Sa Sơn)
221 Trường TH&THCS Lý Tự Trọng (Điểm trường Bar Gốc)
222 Trường Tiểu học Hùng Vương
223 Trường Tiểu học Hùng Vương (Phân hiệu)
224 Trường Tiểu học Hùng Vương (Điểm trường làng Kleng)
225 Trường TH&THCS Trần Phú (Phân hiệu)
226 Trường TH&THCS Trần Phú (Điểm trường làng KĐừ)
227 Trường TH&THCS Trần Phú (Điểm trường Sa Nhơn 2)

UBND Xã Nghĩa Giang
228 Trường TH và THCS Nghĩa Kỳ (phân hiệu Nghĩa Kỳ Bắc)
229 Trường TH và THCS Nghĩa Kỳ (phân hiệu Nghĩa Kỳ Nam)
230 Trường TH và THCS Nghĩa Thuận

UBND Phường Nghĩa Lộ
231 Trường Tiểu học Trần Phú

UBND Xã Sơn Mai
232 Trường TH&THCS Long Sơn
233 Trường TH&THCS Long Mai

UBND Xã Ya Ly



234 Trường thuộc UBND Xã Ya Ly
UBND Xã Thọ Phong

236 Trường Tiểu học Thọ Phong
UBND Xã Nguyễn Nghiêm

237 Trường Tiểu học Phổ Nhơn (Trường chính)
238 Trường Tiểu học Phổ Nhơn (Phân hiệu)

UBND Xã Ba Gia
239 Tiểu học Ba Gia 
240 Phân hiệu
241 Phân hiệu

UBND Xã Đăk Tờ Kan
242 Trường TH&THCS Chu Văn An - Phân hiệu Tea Kan
243 Trường TH&THCS Chu Văn An - Phân hiệu Tea Uyn

UBND Xã Sơn Hạ
244 Trường TH Sơn Hạ
245 Trường TH&THCS Sơn Thành
246 Trường TH&THCS Sơn Nham
247 Trường TH&THCS Sơn Nham (Phân hiệu 1)

UBND Xã Đông Trà Bồng
248 Trường Tiểu học Đông Trà Bồng
249 Trường Tiểu học & THCS Đông Trà Bồng

UBND Xã Măng Bút
250 Trường PTDTBT Tiểu học Đắk Ring (Điểm chính)
251 Phân hiệu trường PTDTBT Tiểu học Đắk Ring (Phân hiệu Thôn Đắk 

Nên)
252 Trường PTDTBT Cấp 1,2 Măng Bút 1 (Điểm chính Thôn Măng Búk)
253 Trường PTDTBT Cấp 1,2 Măng Bút 2 (Điểm chính Thôn Kô Chất)
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